
STT MSSV Họ tên SV Mã Lớp SV Khoa CVHT GHI CHÚ

I

1 25211OT1039 Hoàng Đức Vang CD25OT1 Động lực
2 25211OT0934 Trương Tuấn Vỹ CD25OT1 Động lực
3 25211OT0613 Trần Thanh Tuấn CD25OT1 Động lực
4 25211OT0622 Võ Minh Tâm CD25OT1 Động lực
5 25211OT0722 Phan Đang Trường CD25OT1 Động lực
6 25211OT0766 Phan Nguyễn Hữu Bắc CD25OT1 Động lực
7 25211OT0433 Tống Thành Quân CD25OT1 Động lực
8 25211OT0472 Huỳnh Đức Trung CD25OT1 Động lực
9 25211OT0522 Hà Nguyên Thuận CD25OT1 Động lực
10 25211OT0193 Trần Hồ Vũ CD25OT1 Động lực
11 25211OT0194 Thi Hoàng Duy CD25OT1 Động lực
12 25211OT0240 Nguyễn Hoàng Quốc Dũng CD25OT1 Động lực
13 25211OT0330 Huỳnh Lê Anh Trường CD25OT1 Động lực
14 25211OT0037 Nguyễn Xuân Trường CD25OT1 Động lực
15 25211OT1495 Nguyễn Quốc Phi CD25OT1 Động lực
16 25211OT1379 Phan Minh Hiếu CD25OT1 Động lực
17 25211OT1428 Lê Việt Thắng CD25OT1 Động lực
18 25211OT1449 Phan Nguyên Giáp CD25OT1 Động lực
19 25211OT1451 Ngô Văn Tuấn CD25OT1 Động lực
20 25211OT1125 Võ Nguyên Vũ CD25OT1 Động lực
21 25211OT1101 Nguyễn Trung Kiên CD25OT2 Động lực
22 25211OT0815 Trịnh Hoài Bảo Linh CD25OT2 Động lực
23 25211OT0879 Nguyễn Anh Khôi CD25OT2 Động lực
24 25211OT0890 Võ Lê Hoài Bảo CD25OT2 Động lực
25 25211OT0581 Nguyễn Trọng Nhân CD25OT2 Động lực
26 25211OT0444 Nguyễn Gia Huy CD25OT2 Động lực
27 25211OT0445 Lê Nhật Khanh CD25OT2 Động lực
28 25211OT0446 Lê Nguyễn My CD25OT2 Động lực
29 25211OT0128 Nguyễn Trương Khôi CD25OT2 Động lực
30 25211OT0161 Chu Lưu Cẩm Bào CD25OT2 Động lực
31 25211OT0185 Nguyễn Minh Đức CD25OT2 Động lực
32 25211OT0292 Đặng Quốc Huy CD25OT2 Động lực
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33 25211OT0319 Lê Quốc Đoàn CD25OT2 Động lực
34 25211OT1135 Lê Phước Nhất CD25OT2 Động lực
35 25211OT1144 Huỳnh Thành Đức CD25OT2 Động lực
36 25211OT1171 Nguyễn Thái Nguyên CD25OT2 Động lực
37 25211OT1183 Đinh Thiên Bảo CD25OT2 Động lực
38 25211OT0849 Vương Minh Phúc CD25OT3 Động lực
39 25211OT0854 Hồ Trung Nguyên CD25OT3 Động lực
40 25211OT0876 Trần Nguyễn Long Tứ CD25OT3 Động lực
41 25211OT0708 Lê Minh Đường CD25OT3 Động lực
42 25211OT0467 Cáp Nguyên Vũ CD25OT3 Động lực
43 25211OT0481 Nguyễn Khánh Hoàng CD25OT3 Động lực
44 25211OT0515 Nguyễn Thanh Tùng CD25OT3 Động lực
45 25211OT1871 Phan Nguyễn Quốc Phong CD25OT3 Động lực
46 25211OT0165 Nguyễn Phi Trường CD25OT3 Động lực
47 25211OT0172 Phạm Tú Minh CD25OT3 Động lực
48 25211OT0215 Võ Nhựt Chí CD25OT3 Động lực
49 25211OT0226 Nguyễn Thành Nhân CD25OT3 Động lực
50 25211OT0335 Đỗ Quang Trường CD25OT3 Động lực
51 25211OT0371 Bùi Trọng Phước CD25OT3 Động lực
52 25211OT0372 Mạc Duy Ngọc CD25OT3 Động lực
53 25211OT0387 Bùi Quốc Thuận CD25OT3 Động lực
54 25211OT1681 Nguyễn Minh Chiến CD25OT3 Động lực
55 25211OT1690 Phạm Minh Huy CD25OT3 Động lực
56 25211OT1700 Võ Thanh Phúc CD25OT3 Động lực
57 25211OT1769 Nguyễn Huy Tuyến CD25OT3 Động lực
58 25211OT1800 Vũ Phúc Minh CD25OT3 Động lực
59 25211OT0070 Vũ Đình Nghị CD25OT3 Động lực
60 25211OT1470 Đào Tâm Tín CD25OT3 Động lực
61 25211OT1647 Đinh Hữu Hiếu CD25OT3 Động lực
62 25211OT1329 Lê Vũ Kha CD25OT3 Động lực
63 25211OT1344 Phạm Quang Đạt CD25OT3 Động lực
64 25211OT1396 Lê Quốc Đại CD25OT3 Động lực
65 25211OT1242 Trần Thành Danh CD25OT3 Động lực
66 25211OT0981 Võ Minh Khang CD25OT4 Động lực
67 25211OT1058 Mai Trần Quốc Huy CD25OT4 Động lực
68 25211OT0843 Lê Quốc Đại CD25OT4 Động lực
69 25211OT0875 Nguyễn Văn Nghiêm CD25OT4 Động lực
70 25211OT0711 Đỗ Thanh Ca CD25OT4 Động lực
71 25211OT2101 Phạm Lê Hùng Vỹ CD25OT4 Động lực
72 25211OT2111 Hoàng Nhân CD25OT4 Động lực
73 25211OT2127 Nguyễn Xuân Lâm CD25OT4 Động lực
74 25211OT2173 Nguyễn Trương Trí Thức CD25OT4 Động lực
75 25211OT2174 Trần Đức Trung CD25OT4 Động lực
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76 25211OT2180 Lê Nguyễn Minh Tâm CD25OT4 Động lực
77 25211OT0426 Nguyễn Dương Khang CD25OT4 Động lực
78 25211OT0484 Lê Trung Nguyên CD25OT4 Động lực
79 25211OT1918 Nguyễn Hữu Minh CD25OT4 Động lực
80 25211OT1957 Lương Đồng Quốc Thiên CD25OT4 Động lực
81 25211OT1964 Thạch Sanh CD25OT4 Động lực
82 25211OT1965 Trần Mỹ Khang CD25OT4 Động lực
83 25211OT2044 Nguyễn Đức Duy CD25OT4 Động lực
84 25211OT2074 Nguyễn Hoài Nam CD25OT4 Động lực
85 25211OT1739 Dương Quang Đức CD25OT4 Động lực
86 25211OT1811 Bùi Tấn Kiệt CD25OT4 Động lực
87 25211OT1473 Bùi Quốc Tân CD25OT4 Động lực
88 25211OT1540 Văn Minh Huy CD25OT4 Động lực
89 25211OT1565 Vũ Danh Trọng CD25OT4 Động lực
90 25211OT1390 Trần Tuấn Anh CD25OT4 Động lực
91 25211OT1426 Lê Công Tuấn Anh CD25OT4 Động lực
92 25211OT2314 Chu Đỗ Kiến Văn CD25OT5 Động lực
93 25211OT2339 Nguyễn Kim Bảo CD25OT5 Động lực
94 25211OT2372 Lưu Chí Thiện CD25OT5 Động lực
95 25211OT2423 Chế Thanh Quân CD25OT5 Động lực
96 25211OT2157 Vũ Khắc Duyệt CD25OT5 Động lực
97 25211OT0494 Nguyễn Văn Quang CD25OT5 Động lực
98 25211OT0506 Nguyễn Phúc Kỳ Phong CD25OT5 Động lực
99 25211OT0021 Trần Xuân Đỉnh CD25OT5 Động lực
100 25211OT1476 Dương Thành Long CD25OT5 Động lực
101 25211OT2593 Vũ Đình Dương CD25OT5 Động lực
102 25211OT2667 Nguyễn Lê Trường Kỳ CD25OT5 Động lực
103 25211OT3987 Võ Duy Khang CD25OT5 Động lực
104 25211OT2232 Nguyễn Phúc Vinh CD25OT6 Động lực
105 25211OT1860 Trần Anh Kiệt CD25OT6 Động lực
106 25211OT1870 Nguyễn Ngọc Cường CD25OT6 Động lực
107 25211OT2067 Lê Thái Tánh CD25OT6 Động lực
108 25211OT0150 Lê Hoàng Thái Tú CD25OT6 Động lực
109 25211OT0057 Võ Đăng Khoa CD25OT6 Động lực
110 25211OT2682 Trần Nguyễn Kha CD25OT6 Động lực
111 25211OT3226 Đàm Khánh Duy CD25OT6 Động lực
112 25211OT3237 Lê Quang Tuấn Kiệt CD25OT6 Động lực
113 25211OT3019 Phạm Minh Anh CD25OT6 Động lực
114 25211OT3113 Nguyễn Quốc Kiệt CD25OT6 Động lực
115 25211OT3178 Đặng Phước Thi CD25OT6 Động lực
116 25211OT2855 Đặng Mậu Đức Tài CD25OT6 Động lực
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117 25211OT2225 Nguyễn Đức Huy CD25OT7 Động lực
118 25211OT2231 Trần Văn Khôi CD25OT7 Động lực
119 25211OT1945 Huỳnh Văn Đạt CD25OT7 Động lực
120 25211OT1537 Trần Văn Phát CD25OT7 Động lực
121 25211OT2672 Huỳnh Lê Nguyên Bảo CD25OT7 Động lực
122 25211OT3583 Trần Nguyên Khôi CD25OT7 Động lực
123 25211OT3600 Huỳnh Ngọc Tuấn CD25OT7 Động lực
124 25211OT3613 Nguyễn Anh Khoa CD25OT7 Động lực
125 25211OT3288 Nguyễn Công Tiền CD25OT7 Động lực
126 25211OT3316 Nguyễn Tiến Đức CD25OT7 Động lực
127 25211OT3344 Nguyễn Ngọc Toàn CD25OT7 Động lực
128 25211OT3374 Quách Tân Tài CD25OT7 Động lực
129 25211OT3451 Lê Công Sơn CD25OT7 Động lực
130 25211OT3046 Đoàn Trương Minh Nhựt CD25OT7 Động lực
131 25211OT3078 Phan Nguyễn Tấn Hoàng CD25OT7 Động lực
132 25211OT3079 Nguyễn Huỳnh Minh Duy CD25OT7 Động lực
133 25211OT3114 Võ Thành Đạt CD25OT7 Động lực
134 25211OT3129 Đinh Văn Anh Khoa CD25OT7 Động lực
135 25211OT3170 Nguyễn Lê Anh Nguyên CD25OT7 Động lực
136 25211OT2790 Nguyễn Phan Huy CD25OT7 Động lực
137 25211OT2165 Trần Việt Hải Anh CD25OT8 Động lực
138 25211OT1710 Đàm Chí Hùng CD25OT8 Động lực
139 25211OT1627 Điểu Jong Doanh CD25OT8 Động lực
140 25211OT1404 Võ Văn Thức CD25OT8 Động lực
141 25211OT1198 Phan Hữu Đức CD25OT8 Động lực
142 25211OT1255 Từ Minh Nhật CD25OT8 Động lực
143 25211OT2552 Lê Minh Duy CD25OT8 Động lực
144 25211OT1255 Từ Minh Nhật CD25OT8 Động lực
145 25211OT2552 Lê Minh Duy CD25OT8 Động lực
146 25211OT3972 Phạm Quang Khải CD25OT8 Động lực
147 25211OT3997 Lê Đức Thiện CD25OT8 Động lực
148 25211OT4008 Nguyễn Hoàng Nam CD25OT8 Động lực
149 25211OT4027 Lê Vĩnh Kha CD25OT8 Động lực
150 25211OT4043 Trần Hoàng Nam CD25OT8 Động lực
151 25211OT4044 Quách Lến CD25OT8 Động lực
152 25211OT4052 Lê Văn Thành CD25OT8 Động lực
153 25211OT4098 Nguyễn Tấn Dĩ CD25OT8 Động lực
154 25211OT4099 Chung Tấn Tài CD25OT8 Động lực
155 25211OT4102 Tô Thanh Hùng CD25OT8 Động lực
156 25211OT3698 Nguyễn Hữu Đức CD25OT8 Động lực

Phạm Trường Giang

Nguyễn Chí Hiếu
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157 25211OT3706 Trần Quốc Việt CD25OT8 Động lực
158 25211OT3709 Nguyễn Chung Thương CD25OT8 Động lực
159 25211OT3715 Bùi Ngọc Thiên CD25OT8 Động lực
160 25211OT3734 Trần Hoàng Trung Hiếu CD25OT8 Động lực
161 25211OT3757 Nguyễn Thành Việt CD25OT8 Động lực
162 25211OT3761 Làu Cẩm Huy CD25OT8 Động lực
163 25211OT3764 Trần Nam Việt CD25OT8 Động lực
164 25211OT3768 Pou Bry Buy CD25OT8 Động lực
165 25211OT3769 Nguyễn Duy CD25OT8 Động lực
166 25211OT3780 Nguyễn Quốc Anh Khoa CD25OT8 Động lực
167 25211OT3785 Lê Văn Đạt CD25OT8 Động lực
168 25211OT3790 Tô Duy Tân CD25OT8 Động lực
169 25211OT3793 Nguyễn Đức Khải CD25OT8 Động lực
170 25211OT3795 Nguyễn Trường Thọ CD25OT8 Động lực
171 25211OT3798 Nguyễn Hữu Duy CD25OT8 Động lực
172 25211OT3799 Nguyễn Đức Duy Phương CD25OT8 Động lực
173 25211OT3805 Nguyễn Minh Hưng CD25OT8 Động lực
174 25211OT3811 Bùi Đức Thịnh CD25OT8 Động lực
175 25211OT3812 Trần Tuấn Anh CD25OT8 Động lực
176 25211OT3813 Đinh Lê Thảo Vương CD25OT8 Động lực
177 25211OT3817 Tống Khánh Ninh CD25OT8 Động lực
178 25211OT3821 Hồ Thái Duy CD25OT8 Động lực
179 25211OT3838 Nguyễn Chí Đạt CD25OT8 Động lực
180 25211OT3844 Phạm Tân Tiến CD25OT8 Động lực
181 25211OT3858 Huỳnh Khắc Đương CD25OT8 Động lực
182 25211OT3861 Nguyễn Quốc Huy Hoàng CD25OT8 Động lực
183 25211OT3862 KSOR ĐỨC CD25OT8 Động lực
184 25211OT3885 Nguyễn Đăng Khoa CD25OT8 Động lực
185 25211OT3906 Trần Hiền CD25OT8 Động lực
186 25211OT3457 Nguyễn Việt Triều CD25OT8 Động lực
187 25211OT3555 Hồ Văn Thảo CD25OT8 Động lực
188 25211OT3569 Lương Đức Huy CD25OT8 Động lực
189 25211OT3592 Lê Thái Duy CD25OT8 Động lực
190 25211OT3620 Phạm Vương Quốc Hiếu CD25OT8 Động lực
191 25211OT3302 Trịnh Minh Khang CD25OT8 Động lực
192 25211OT3303 Lê Thành Đạt CD25OT8 Động lực
193 25211OT3448 Trần Hữu Trọng CD25OT8 Động lực
194 25211OT3119 Đặng Ngọc Gia Huy CD25OT8 Động lực
195 25211OT3123 Võ Tô Hoài Bắc CD25OT8 Động lực
196 25211OT3182 Bùi Sĩ Hữu Tài CD25OT8 Động lực

Nguyễn Chí Hiếu
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II

1 25222OT0009 Qua Đình Long CDLT25OT1 Động lực
2 25222OT0018 Đinh Văn Mạnh CDLT25OT1 Động lực
3 25222OT0019 Lê Văn Thanh Tâm CDLT25OT1 Động lực
4 25222OT0024 Lê Trạc Đạt CDLT25OT1 Động lực
5 25222OT0030 Nguyễn Quốc Huy CDLT25OT1 Động lực
6 25222OT0032 Lê Văn Được CDLT25OT1 Động lực
7 25222OT0034 Trần Thế Mẫn CDLT25OT1 Động lực
8 25222OT0035 Lê Ngọc Thắng Cảnh CDLT25OT1 Động lực
9 25511OT0001 Phùng Tiến Dũng CT25OT1 Động lực
10 25511OT0005 Nguyễn Hùng Chiến CT25OT1 Động lực
11 25511OT0006 Phạm Nhật Anh CT25OT1 Động lực
12 25511OT0009 Hồ Trọng Nghĩa CT25OT1 Động lực
13 25511OT0010 Châu Gia Bảo CT25OT1 Động lực
14 25511OT0014 Nguyễn Minh Hiếu CT25OT1 Động lực
15 25511OT0015 Lê Hồng Quân CT25OT1 Động lực
16 25511OT0017 Nguyễn Việt Anh CT25OT1 Động lực
17 25511OT0031 Lê Nguyễn Xuân Sang CT25OT1 Động lực
18 25511OT0038 Tăng Hoàng Tú CT25OT1 Động lực
19 25511OT0039 Lê Nguyễn Quốc Lợi CT25OT1 Động lực
20 25511OT0040 Nguyễn Lê Minh Khánh CT25OT1 Động lực
21 25511OT0042 Đặng Nguyễn Hưng CT25OT1 Động lực
22 25511OT0054 Nguyễn Tấn Phát CT25OT1 Động lực
23 25511OT0061 Phạm Lê Quang Minh CT25OT1 Động lực
24 25511OT0089 Lê Nhật Hào CT25OT1 Động lực
25 25511OT0103 Trần Quốc Việt CT25OT1 Động lực
26 25511OT0108 Mai Quang Minh CT25OT1 Động lực
27 25511OT0109 Nguyễn Đức Trọng CT25OT1 Động lực
28 25511OT0114 Nguyễn Anh Hào CT25OT1 Động lực
29 25511OT0117 Nguyễn Lâm Vinh CT25OT1 Động lực
30 25511OT0119 Đặng Ngọc Kỳ CT25OT1 Động lực
31 25511OT0135 Phùng Long Hổ CT25OT1 Động lực
32 25511OT0136 Trần Mạnh Dũng CT25OT1 Động lực
33 25511OT0142 Hồ Xuân Khang CT25OT1 Động lực
34 25511OT0147 Nguyễn Phú Quý CT25OT1 Động lực
35 25511OT3991 Hồ Tình Nghĩa CT25OT1 Động lực
36 25511OT3992 Nguyễn Thành Trí CT25OT1 Động lực

BẬC TRUNG CẤP

Đoàn Minh Tường

Nguyễn Hữu Kha


